
NH DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NH DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Quỳnh Như. 

Các Hội thẩm Nh dân:  

Ông Trần Ngọc Hải; 

Ông Bùi Văn Khương. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Toà án Nh dân quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát Nh dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên toà: Ông Lê Thanh Tùng - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án Nh dân quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 42/2024/TLST-

HS ngày 02 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

52/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Quang M, sinh ngày 12 tháng 9 năm 2004 taị Hải Phòng. Nơi 

ĐKNKTT: Số 105/44 Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng; nơi ở hiện nay: Số 9C70 phường Trại Chuối, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; nghề nghiêp̣: sinh viên; trình độ văn hóa: Lớp 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Hồng Phương và bà Khúc Thị M Trang; chưa có vợ, con; Nh thân, 

tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

11/10/2023 đến nay; có mặt. 

2. Đinh M Châu Nh, sinh ngày 19 tháng 7 năm 2003 taị Hải Phòng. Nơi 

ĐKNKTT: Số 30 gác 2 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng; nơi ở hiện nay: Số 8 gác 2 ngõ 1 Hoàng Ngân,  phường Phan 

Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; nghề nghiêp̣: Không; trình độ 

văn hóa: Lớp 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đinh Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Nhung; chưa có vợ, con; Nh 

thân: Bản án số 138/2023/HS-ST ngày 21/12/2023, Tòa án Nh dân huyện An 

TOÀ ÁN NH DÂN QUẬN HỒNG BÀNG  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Bản án số: 52/2024/HS-ST 
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Dương, thành phố Hải Phòng xử phạt 04 năm tù về tội Cướp tài sản, tiền án: Bản 

án số 08/2023/HS-ST ngày 15/3/2023, Tòa án Nh dân quận Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng xử phạt 04 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, tiền sự: không; 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/7/2023 theo bản án số 138/2023/HS-ST ngày 

21/12/2023 của Tòa án Nh dân huyện An Dương; có mặt. 

 - Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Phạm Quốc Tr, sinh ngày 

20/4/2004; nơi cư trú: Số 470 Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

- Người làm chứng: Anh Chu Anh T; chị Nguyễn Thu Th; anh Trần Quang 

A; chị Nguyễn Thị Khánh L; chị Phạm Ngọc A1; anh Phạm Đoàn Huy H; đều 

vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Đức Q, sinh năm: 2006, nơi thường 

trú: Số 9/129 Quốc lộ 5, Cam Lộ 6, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng và 

Nguyễn Quang M đã hẹn gặp nhau vào tối ngày 16/4/2023 tại khu vực cửa hàng 

Circle-K, địa chỉ: căn hộ BH 02-01, Khu đô thị Vinhomes Imperia, Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.  

Khoảng 18h, ngày 16/4/2023 M chuẩn bị 01 thanh kiếm và 01 gậy bóng chày 

đựng trong túi vải để ở võng xe mô tô rồi gọi điện rủ Đinh M Châu Nh đến khu 

vực bờ đê phường Trại Chuối để đi có việc. Khi Nh đến nơi M rủ Nh đi cùng để 

giải quyết mâu thuẫn với Q, Nh đồng ý. M tiếp tục gọi điện cho Chu Anh T, sinh 

năm 2004; nơi thường trú: số 4 C32 Cử Bình, Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng 

bảo đến cửa hàng Cirkle có việc (M không nói với Tú việc đi giải quyết mâu thuẫn 

với nhóm của Q), do Tú không có xe nên M và Nh mỗi người đi 01 xe mô tô đến 

để đón T tại khu đô thị Hoàng Huy, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng. Khi đến 

nơi T đang đứng cùng Nguyễn Thu Th, sinh năm 2004; nơi thường trú: số 18 

Nguyên Hồng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng. Nh đưa xe để Tú chở Thuỷ, M chở 

Nh, cả 4 cùng nhau đi đến cửa hàng Cirkle-K Vinhome Imperia. Khi đi đến khu 

vực vòng xuyến Thượng Lý- Trại Chuối, M tiếp tục gọi điện cho Trần Quang A, 

sinh năm 2003; nơi thường trú: số 24/66 Trần Phú, Ngô Q, Hải Phòng bảo đến 

quán Cirkle- K có việc (M không nói với Quang Anh việc đi giải quyết mâu thuẫn 

với nhóm của Q), Quang Anh đồng ý. Cả nhóm gặp nhau tại khu vực Vinhome 

Imperia và cùng đi về quán Cirkle. Lúc này tại khu vực vỉa hè của quán đã có 

nhóm của Q gồm: Phạm Quốc Tr, sinh năm 2004; nơi cư trú: số 470 Tôn Đức 

Thắng; Nguyễn Thị Khánh L (sinh năm 2003, nơi thường trú: số 18/129 Quốc Lộ 

5, Cam Lộ 6, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng); Phạm Ngọc A1 (sinh năm 

2004, nơi thường trú: số 15CT55 Tôn Đản, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải 
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Phòng); Phạm Đoàn Huy H (sinh năm 2006, nơi thường trú: số 111 Đê Quai Chảo, 

Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) đã đến điểm hẹn trước (khi đi nhóm của Q không 

mang theo hung khí gì, mục đích đi để gặp nhau nói chuyện hoà giải). 

Khi tới nơi nhóm của M đỗ xe ở lòng đường gần khu vực cửa hàng Cirkle- K. 

Tú đi vào trước, do có quen biết với Tr nên đã đứng nói chuyện, còn Thuỷ đi vào 

mua đồ. M và Nh đi vào sau, Quang A đi sau cùng. Khi đi Nh lấy 01 thanh kiếm ở 

võng xe của M giấu phía sau lưng rồi cùng M đi bộ về phía nhóm của Q. Khi đến 

gần nhóm của Q, M đưa tay phải ra phía sau lấy kiếm từ tay Nh. Sau đó M rút 

kiếm ra khỏi bao nhìn về phía Q đang đứng rồi nói “Thằng nào” đồng thời cầm 

kiếm lao về phía Q định đánh Q thì Tr lao vào dùng tay đẩy M ra xa để can ngăn 

và bảo M “Em có gì từ từ nói chuyện”. M bảo “Tao bằng vai phải lứa với mày sao 

mà phải nói chuyện” còn Nh bảo “Mày đánh bạn tao à” và dùng tay trái đấm 01 

phát trúng vào miệng của Tr. Đồng thời M cầm kiếm bằng tay phải chém 01 nhát 

trúng vào vùng thái dương trái của Tr làm chảy máu. Sau đó M không chém nữa mà 

bảo Nh ra xe lấy gậy bóng chày, mục đích sẽ tiếp tục đánh nhau nếu nhóm của Tr 

đánh lại. Nh chạy ra võng xe để lấy gậy bóng chày. Lúc này bảo vệ cửa hàng Circle- 

K vào can ngăn nên cả nhóm M rời khỏi quán còn Tr được đưa đi cấp cứu. Trên 

đường về M cất giấu gậy và kiếm vào khu vực hồ Hưng Long, phường Trại Chuối, 

quận Hồng Bàng. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, truy tìm các hung khí trên 

nhưng không thu hồi được. 

Tại bản Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số: 

237/2023/KLTTCT-TTPYHP ngày 24/4/2023 của Trung tâm pháp y Hải Phòng 

kết luận: tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Phạm Quốc Tr do vết thương 

vùng thái dương đỉnh trái gây nên tại thời điểm giám định là: 02% (hai phần trăm). 

Thương tích có đặc điểm do vật sắc tác động trực tiếp gây nên. 

Ngày 14/5/2023 Phạm Quốc Tr có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngày 

13/7/2023 anh Tr rút đơn đề nghị yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Tại cơ quan điều tra M, Nh khai nhận như nội dung trên: khi M nói chuyện 

nhờ Nh đi giải quyết mâu thuẫn, Nh hiểu sẽ đi đánh nhau với nhóm của Q, Nh có 

thấy và được M thông báo mang theo hung khí; khi M nói với Tú và Quang Anh là 

đi có việc, M không nói cho cả 2 biết việc đi giải quyết mâu thuẫn. 

Tại cơ quan điều tra Tú, Quang Anh khai nhận như nội dung nêu trên cả hai 

không biết việc M chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm của Q mà chỉ nghĩ 

M rủ cùng đi chơi nói chuyện. Khi xảy ra đánh nhau Tú có can ngăn còn Quang 

Anh đứng ngoài không tham gia. 

Về trách nhiệm dân sự: Phạm Quốc Tr đã được Nguyễn Quang M bồi thường 

và không có yêu cầu gì thêm. 

 Về vật chứng, tài liệu thu giữ: không. 
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 Tại Cáo trạng số 16/CT-VKSHB, ngày 21-01-2024, Viện Kiểm sát Nh dân 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố bị cáo Nguyễn Quang M và Đinh M 

Châu Nh về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

318 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện Kiểm sát Nh dân quận Hồng Bàng đề nghị Hội 

đồng xét xử: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Đinh 

M Châu Nh từ 02 (Hai) năm 03 (ba) tháng tù đến 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù 

về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tổng hợp với 04 (bốn) năm tù về tội “Cướp tài 

sản” của bản án số 138/2023/HS-ST ngày 21/12/2023 của Tòa án Nh dân huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung từ 

06 (Sáu) năm 03 (Ba) tháng tù đến 06 (Sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 18/7/2023. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt: Nguyễn Quang M từ 02 (Hai) năm 03 

(ba) tháng tù đến 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. Thời gian thử thách từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm.  

Giao bị cáo cho chính Q địa phương giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian 

thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính Q địa phương trong 

việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Về dân sự: Bị cáo Nguyễn Quang M đã tự nguyện bồi thường cho anh Phạm 

Quốc Tr toàn bộ số tiền điều trị thương tích, người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan là 

anh Tr không còn yêu cầu nào khác đối với các bị cáo nên không đề nghị Hội đồng 

xét xử giải quyết. 

Về nghĩa vụ chịu án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

Về Q kháng cáo bản án: Bị cáo, người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan được Q 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Tại phiên tòa, các bị cáo không có quan điểm tranh luận với đại diện Viện 

Kiểm sát, phần lời nói sau cùng bị cáo Nh xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo M xin 

được cải tạo ngoài xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

- Về tố tụng: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Hồng Bàng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nh dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát 
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viên: Trong quá trình điều tra, truy tố của cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm Q, trình tự, thủ tục, quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Vì vậy, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan là anh Phạm Quốc Tr 

và những người làm chứng vắng mặt đã được Tòa án triệu tập hợp lệ. Xét những 

người trên đã có lời khai trong hồ sơ vụ án nên việc vắng mặt tại phiên tòa không 

ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án, căn cứ Điều 292 và 293 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự, Tòa án Nh dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng tiến hành xét xử vắng 

mặt những người trên. 

- Về tội danh:  

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội “Gây rối trật tự công 

cộng” như nội dung đã nêu trên. Lời khai của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với 

lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có Q 

lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, Kết luận giám định thương tật và các tài 

liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định: Do có mâu thuẫn từ trước với 

anh Nguyễn Đức Q nên khoảng 18h30 ngày 16/4/2023 bị cáo Nguyễn Quang M đã 

chuẩn bị hung khí gồm kiếm và gậy bóng chày rồi rủ bị cáo Đinh M Châu Nh cùng 

đến gặp anh Q để giải quyết mâu thuẫn. Tại khu vực trước cửa hàng Circle-K, khu 

đô thị Vinhomes Imperia, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, bị cáo Nh dùng tay 

đấm vào miệng, còn bị cáo M dùng kiếm chém 01 nhát vào vùng thái dương trái 

của anh Phạm Quốc Tr là bạn đi cùng anh Nguyễn Đức Q, gây thương tích tổn hại 

cho anh Tr 02% sức khỏe. Hành vi của bị cáo M và bị cáo Nh đã dùng hung khí 

đánh anh Tr tại khu vực bán hàng, tập trung nhiều người đã gây ảnh hưởng xấu đến 

an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo Nguyễn Quang M và Đinh M 

Châu Nh đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

[4] Tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm 

phạm đến an toàn công cộng, trật tự xã hội tại địa phương nên phải xem xét, xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật.  

- Về vai trò, Nh thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và 

hình phạt: 

  [5] Về vai trò: Vụ án có đồng phạm giản đơn nên cần phân hóa vai trò của 

các bị cáo, cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Quang M là người chuẩn bị hung khí, rủ 

bị cáo Đinh M Châu Nh đi cùng đến gặp anh Q để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp 

nhóm của anh Q bị cáo đã có hành vi rút kiếm ra khỏi bao nhìn về phía anh Q đang 

đứng rồi nói “thằng nào”, đồng thời cầm kiếm lao về phía anh Q định đánh, thì anh 
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Tr lao vào dùng tay đẩy M ra xa để can ngăn. M cầm kiếm bằng tay phải chém 01 

nhát trúng vào vùng thái dương trái của anh Tr làm anh Tr chảy máu. Bị cáo Đinh 

M Châu Nh tiếp nhận ý chí của bị cáo M, đưa kiếm cho bị cáo M và dùng tay trái 

đấm 01 phát trúng vùng miệng của anh Tr. Do đó, xác định bị cáo M có vai trò cao 

hơn bị cáo Nh. 

 [6] Về Nh thân:  

Bị cáo Nguyễn Quang M Nh thân chưa có tiền án, tiền sự. 

Bị cáo Đinh M Châu Nh đã bị Tòa án Nh dân huyện An Dương, thành phố 

Hải Phòng xét xử ngày 21/12/2023 (hành vi phạm tội ngày 27/4/2022) và xử phạt 

04 năm tù về tội “Cướp tài sản”, lần phạm tội này của bị cáo là ngày 16/4/2023, bị 

cáo phạm tội lần này khi Tòa án Nh dân huyện An Dương chưa xét xử nên không 

tính là tái phạm nhưng cần đánh giá bị cáo có Nh thân không tốt và cần tổng hợp 

hình phạt với bản án của Tòa án Nh dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

theo Điều 56 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung. 

[7] tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngày 15/3/2023, Tòa án Nh dân 

quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng xét xử bị cáo Đinh M Châu Nh 04 tháng 

tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này 

của bị cáo thuộc Tr hợp “tái phạm” theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự. 

[8] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: Trong quá trình 

điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn về hành vi 

phạm tội của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Sau khi phạm tội bị cáo Nguyễn 

Quang M đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả bồi thường thương tích 

xong đối với anh Phạm Quốc Tr nên bị cáo M được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

[8.1] Xét bị cáo Nguyễn Quang M có vai trò cao hơn bị cáo Đinh M Châu Nh 

nhưng bị cáo M có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn bị cáo Nh, không phạm tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài ra bị cáo M có nơi cư trú rõ ràng, bị cáo 

đang được cơ quan pháp luật cho tại ngoại, hiện là sinh viên, trong thời gian tại 

ngoại bị cáo không phạm tội nào khác. Do đó, từ các phân tích trên, Hội đồng xét 

xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo Nguyễn Quang M được cải tạo 

ngoài xã hội như đề nghị của Viện kiểm sát Nh dân quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng cũng đủ tính răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.  

[8.2] Đối với bị cáo Đinh M Châu Nh mặc dù vai trò thấp hơn bị cáo Nguyễn 

Quang M nhưng Nh thân xấu, phạm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái 

phạm”, hiện đang bị tạm giam. Do đó, mức hình phạt đối với bị cáo M và bị cáo 

Nh cơ bản là ngang nhau và phải ly bị cáo Nh ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo và áp dụng Điều 56 Bộ luật 
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Hình sự, tổng hợp hình phạt với bản án của Tòa án Nh dân huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

[9] Anh Phạm Quốc Tr đã được bị cáo M bồi thường đầy đủ về thương tích, 

không còn yêu cầu bị cáo bồi thường thêm về khoản nào khác nên Hội đồng xét xử 

không xem xét. 

[10] Về án phí và Q kháng cáo đối với bản án: Các bị cáo phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm và được Q kháng cáo bản án theo quy định pháp luật. Người có Q 

lợi, nghĩa vụ liên quan được Q kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38; Điều 56 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo 

Đinh M Châu Nh. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

58; Điều 65 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quang M. 

Tuyên bố: Các bị cáo Đinh M Châu Nh; Nguyễn Quang M phạm tội “Gây 

rối trật tự công cộng” 

Xử phạt: 

+ Bị cáo Đinh M Châu Nh 02 (Hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”. Tổng hợp với 04 (bốn) năm tù về tội “Cướp tài sản” của Bản án 

số 138/2023/HS-ST ngày 21/12/2023 của Tòa án Nh dân huyện An Dương, thành 

phố Hải Phòng. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 06 (Sáu) năm 06 

(Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 18/7/2023. 

+ Bị cáo Nguyễn Quang M: 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thời gian thử thách là 05 năm 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Giao bị cáo Nguyễn Quang M cho Ủy ban Nh dân phường Trại Chuối, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Gia 

đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính Q địa phương trong việc giám sát, 

giáo dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hưởng án treo. 
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Trong Tr hợp bị cáo Nguyễn Quang M thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện 

theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự như sau: 

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính 

đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo 

tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú 

mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không 

được vượt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ Tr hợp bị bệnh phải điều trị tại 

cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.  

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép 

và được sự đồng ý của Uỷ ban Nh dân cấp xã; Tr hợp không đồng ý thì Uỷ ban Nh 

dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi 

đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; 

hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban Nh dân cấp xã hoặc Công 

an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Tr hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, 

Ủy ban Nh dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban 

Nh dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.  

Việc giải quyết Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc 

nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này. 

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách. 

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 45, điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Nguyễn 

Quang M. 

2. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2015/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án, buộc các bị 

cáo, mỗi người phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về Q kháng cáo: Các bị cáo có Q kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được Q 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Như 
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Nơi nhận:  
- TAND TP Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- PV 06 Công an TP Hải Phòng; 

- CA quận Hồng Bàng; 

- Cơ quan THAHS Công an quận Hồng Bàng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Chi cục THADS quận Hồng Bàng; 

- UBND nơi cư trú của bị cáo; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Như 
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Biểu quyết: 3/3 =100% 

  Kết quả biểu quyết: Đồng ý 3/3 = 100% 

Nghị án kết thúc vào hồi       giờ     phút cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên. 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Trần Thị Quỳnh Như 
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